


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KHỐI LÁ
THÁNG 04/2025
	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG

	MT 1:  Thực hiện thuần thục các động tác tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp của bài thể dục theo nhạc 
MT 3: Trẻ thực hiện được kỹ năng vận động cơ bản một cách vững vàng, đúng tư thế, có khả năng phối hợp tay - mắt, nhanh nhẹn, dẻo dai thực hiện bài tập tổng hợp


	GIỜ SINH HOẠT
- Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục sáng theo nhạc: khởi động với các hiểu đi bằng mép ngoài bàn chân – đi khụy gối, đi, chạy dích dắc thay đổi tốc độ; hô hấp 4; tay 4; bụng – lườn 5; chân 5; bật 4.
- Bật qua vật cản 15 - 20cm. 
- Nhảy lò cò được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu (CS 9)
- Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong 10 giây. 
- Bò vòng qua 5 - 6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu.
GIỜ HỌC
- Bật qua vật cản 15 - 20cm. 
- Nhảy xuống từ độ cao 40 cm; (CS 2) 
- Nhảy lò cò được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu (CS 9) 
- Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong 10 giây. 
- Bò vòng qua 5 - 6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu. 
- Ném trúng đích đứng (cao 1,5 m, xa 2m). 
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG

	MT 4:- Trẻ biết làm thí nghệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, phán đoán, nhận xét và thảo luận
MT 9:- Trẻ có một số hiểu biết về đo, đong, so sánh, số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả;  gộp và tách các đối tượng trong phạm vi 10 
MT 11:- Trẻ có một số hiểu biết về sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định, theo yêu cầu, sáng tạo.
MT 12:- Trẻ nhận biết hình dạng, hình khối và định hướng trong không gian 
MT 13:- Trẻ có một số nhận biết ban đầu về thời gian


	GIỜ SINH HOẠT
- Nhận ra qui tắc sắp xếp (mẫu) và sao chép lại.
- Sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp
- Phân biệt được hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các sự kiện hàng ngày (CS 110)
- Gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự; (CS 109) 
- Hay đặt câu hỏi về sự vật, hiện tượng (CS 112) 
- Một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự các mùa Thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh. (CS 113) 
- Nói được một số đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống; (CS 94) 
- Sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng.
- Dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra(CS 95) 
- Các nguồn nước trong môi trường sống, Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây. 
- Một số đặc điểm, tính chất của nước. 
- Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước. 
- Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật và cây. 
- Một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi.
 GIỜ HỌC
- Biết cách đo độ dài và nói kết quả đo (CS 106) 
- Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
- Biết sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu
- Nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản và tiếp tục thực hiện theo qui tắc (CS 116):
+ Nhận ra qui tắc sắp xếp (mẫu) và sao chép lại. 
+ Sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp. 
- Chỉ ra được khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật và khối trụ theo yêu cầu (CS 107) 
- Sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng. 
-  Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận  2H
+ Đổi màu khi pha trộn màu sắc;
+ Mực vô hình từ nước chanh;

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG

	MT 11- Trẻ có khả năng cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với  độ tuổi
MT 12- Trẻ có khả năng nghe và kể lại sự việc, kể lại truyện; thể hiện sự sáng tạo. 
MT 13- Trẻ có một số kỹ năng ban đầu về việc đọc và viết
MT 14- Trẻ thích thú với sách, có hành vi giữ gìn, bảo vệ sách 
MT 15- Trẻ biết ý nghĩa một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống.
MT 16- Trẻ biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói, nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt.
MT 17- Trẻ biết tô, đồ các nét chữ; sao chép một số ký hiệu , chữ cái , tên  của mình.


	GIỜ SINH HOẠT
- Hiểu nghĩa một số từ khái quát chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần gũi (CS 63)
+ Trò chuyện về “thời tiết”;
- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.
- Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao
- Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định (CS 71) 
- Biết kể chuyện theo tranh (CS 85) theo đồ vật
- Kể có thay đổi một vài tình tiết
- Đóng được vai của nhân vật trong truyện
- Có một số hành vi như người đọc sách(CS 83) ( Phân biệt phần mở đầu, kết thúc
“đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới)
- Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh (CS 79)
- Thể hiện sự thích thú với sách (CS 80) 
-  “Đọc” theo truyện tranh đã biết (CS 84)
- Có hành vi giữ gìn, bảo vệ sách (CS 81) 
- Biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống (CS 82) 
- Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái (CS 88) 
- Biết “viết” tên của bản thân theo cách của mình (CS 89) Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình. 
  GIỜ HỌC
- Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao: Con vỏi con voi, Vè trái cây 2H
- Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt V,X,R (CS 91)
- Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái V,X,R((CS 88) 
- Hiểu nghĩa một số từ khái quát chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần gũi (CS 63) Trò chuyện về “thời  tiêt” 
- Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định "Giọt nước tí xíu" , ""Bông hoa cúc trắng, " Chú lợn con" 3H

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG - TCXH

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG

	MT 6- Trẻ thực hiện một số hành vi qui tắc ứng xử, qui định trong sinh hoạt ở gia đình, trường lớp mầm non, cộng đồng gần gũi
+ Trẻ biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi “đúng”-“sai”, “tốt” -  “xấu
+ Trẻ biết lắng nghe, trao đổi, quan tâm chia sẻ giúp đỡ bạn bè
MT 7- Trẻ biết thực hành một số kĩ năng sống: tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ

	GIỜ SINH HOẠT
- Sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn (CS 45
- Có nhóm bạn chơi thường xuyên (CS 46) 
- Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường (CS 56) 
- Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày. (CS 57)
- Tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, không để thừa thức ăn
- Biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường
GIỜ HỌC
- Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn.
-  Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường nước (CS 56)
- Có hành vi bảo vệ môi trường nước trong sinh hoạt hàng ngày. (CS 57
- Tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, không để  thừa thức ăn

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG

	MT 7- Trẻ biết tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích
MT 8- Trẻ biết phối hợp các kĩ năng để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục.
MT 10- Trẻ biết đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản nhạc quen thuộc (một câu hoặc một đoạn).
MT 11- Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm của mình.
MT 12- Trẻ biết nói lên ý tưởng tạo hình của mình và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích

	GIỜ SINH HOẠT
+ Trẻ thể hiện cảm xúc khi nghe âm thanh, phong cảnh lễ hôi.
 - Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển). 
- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc.
- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc. 
- Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích.
- Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình.
- Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm. 
- Phối hợp các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục. 
- Đặt tên mới cho đồ vật, câu chuyện, đặt lời mới cho bài hát (CS 117) 
- Thể hiện ý tưởng của bản thân thông qua các hoạt động khác nhau (CS 119) .
Chỉ số 118. Thực hiện một số công việc theo cách riêng của mình- Đặt tên cho sản phẩm của mình. 
GIỜ HỌC
- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc. 
- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát " Hòa bình cho bé" 
- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc. 
- Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản  phẩm.
- Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và  bố cục. 
- Trẻ biết thể hiện như khen ngợi, thích thú, vỗ tay, …trước tác phẩm nghệ thuật.
- Đặt tên mới cho đồ vật, câu chuyện, đặt lời mới cho bài hát (CS 117) 
-  Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển). 
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu






KẾ HOẠCH TUẦN
Từ 31/4 đến ngày 4/4/2025
	Nội Dung
	Thứ 2
 
	Thứ 3
 
	Thứ 4
	Thứ 5
 
	Thứ 6
 

	Trò chuyện +
TD sáng
	- Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục sáng theo nhạc: khởi động với các hiểu đi bằng mép ngoài bàn chân – đi khụy gối, đi, chạy dích dắc thay đổi tốc độ; hô hấp 4; tay 4; bụng – lườn 5; chân 5; bật 4.
- Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước. 

	Giờ Học
	- Nhận ra qui tắc sắp xếp (mẫu) và sao chép lại.
- Sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp(CS 116)
 
	-  Nhảy xuống từ độ cao 40 cm; (CS 2)
- Biết sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu


	 - LQCV: v, x, r  
- Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao “Vè trái cây”

	- Dạy hát “Hòa bình cho bé” 
-Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định "Bông hoa cúc trắng”
	- Sáng tạo bức tranh tự do 
-Đặt tên mới cho đồ vật, câu chuyện, đặt lời mới cho bài hát (CS 117)


	Chơi ngoài trời
	- Quan sát: Quan sát vườn cây
-Chơi vận động: - Bật qua vật cản 15 - 20cm. 
Chuyền trứng
-Trò chơi dân gian: Ô ăn quan
-Chơi tự do: chơi đồ chơi ngoài trời, vẽ trên sân trường, xếp lá cây

	Chơi trong lớp
	-TC có luật: +Vi phạm luật chơi do không chú ý. 
+ Biết rủ bạn cùng chơi, chơi theo thỏa thuận.
+ Thẻ số, tranh ảnh thẻ lô tô.
+ Trò chơi “Tìm đường về nhà”
- TC xây dựng:+ Xem mô hình xây dựng là kết quả chung của nhóm.
- TC giả bộ có cốt chuyện: 
+Trò chơi phản ánh những sinh hoạt trong xã hội gần gũi với trẻ.
+Xem tranh ảnh.
- TC khác: 
- Nhận ra qui tắc sắp xếp (mẫu) và sao chép lại.
- Sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp
Góc Đọc truyện:
+Biết chủ động tìm bạn chơi và sáng tạo ra cách đọc truyện  theo ý thích.
Chơi tự do:
- Trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời: Bước qua chướng ngại vật , xếp lá , cát , nước , lá cây thang, cổng chui...

	Vệ sinh
	 + Trẻ thích được giúp cô vào giờ ăn, giờ ngủ.
 - Có một số thói quen, hành vi, kỹ năng tốt trong ăn  uống, sinh hoạt và
giữ gìn sức khỏe.

	Sinh hoạt chiều
	- Các nguồn nước trong môi trường sống, Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây. 
- Một số đặc điểm, tính chất của nước. 
- Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật và cây. 
- Một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi



Từ 07/4 đến ngày 11/4/2025
	Nội Dung
	Thứ 2
 
	Thứ 3
 
	Thứ 4
	Thứ 5
 
	Thứ 6
 

	Trò chuyện +
TD sáng
	- Hay đặt câu hỏi về sự vật, hiện tượng (CS 112) 
- Một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự các mùa Thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh. (CS 113) 
- Dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra(CS 95) 

	Giờ Học
	- Bật qua vật cản 15 - 20cm. 
- Biết cách đo độ dài và nói kết quả đo (CS 106) 

	- Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong 10 giây.
- Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.

	- Chuyện “Giọt nước tí xíu”
- Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn.

 
	-Trò chơi âm nhạc “Đoán tên nhạc cụ”
-  Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường nước (CS 56)
” 
 
 
	- Gấp hình cái mũ 
 -  Biết thể hiện như khen ngợi, thích thú, vỗ tay, …trước tác phẩm nghệ thuật. 

 

	Chơi ngoài trời
	- Quan sát: Quan sát vườn cây
-Chơi vận động: - Bật qua vật cản 15 - 20cm. 
- Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong 10 giây. 
-Trò chơi dân gian: Ô ăn quan
-Chơi tự do: chơi đồ chơi ngoài trời, vẽ trên sân trường, xếp lá cây

	Chơi trong lớp
	-TC có luật: +Vi phạm luật chơi do không chú ý. 
+ Biết rủ bạn cùng chơi, chơi theo thỏa thuận.
+ Thẻ số, tranh ảnh thẻ lô tô.
+ Trò chơi “Tìm đường về nhà”
- TC xây dựng:+ Xem mô hình xây dựng là kết quả chung của nhóm.
- TC giả bộ có cốt chuyện: 
+Trò chơi phản ánh những sinh hoạt trong xã hội gần gũi với trẻ.
+Xem tranh ảnh.
- TC khác: 
- Nhận ra qui tắc sắp xếp (mẫu) và sao chép lại.
- Sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp
Góc Đọc truyện:
+Biết chủ động tìm bạn chơi và sáng tạo ra cách đọc truyện  theo ý thích.
Chơi tự do:
- Trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời: Bước qua chướng ngại vật , xếp lá , cát , nước , lá cây thang, cổng chui...

	Vệ sinh
	 + Trẻ thích được giúp cô vào giờ ăn, giờ ngủ.
 - Có một số thói quen, hành vi, kỹ năng tốt trong ăn  uống, sinh hoạt và
giữ gìn sức khỏe.

	Sinh hoạt chiều
	- Phân biệt được hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các sự kiện hàng ngày (CS 110)
- Gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự; (CS 109) 
- Nói được một số đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống; (CS 94) 
- Sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng.



14/4 ĐẾN 18/4/2025
	Nội Dung
	Thứ 2
 
	Thứ 3
 
	Thứ 4
	Thứ 5
 
	Thứ 6
 

	Trò chuyện +
TD sáng
	- Hiểu nghĩa một số từ khái quát chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần gũi (CS 63)
+ Trò chuyện về “thời tiết”;

	Giờ Học
	- Nhảy lò cò được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu (CS 9)
- Chỉ ra được khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật và khối trụ theo yêu cầu (CS 107) 
 

 
	-  Ném trúng đích đứng (cao 1,5 m, xa 2m).

-  Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận 
+ Đổi màu khi pha trộn màu sắc;

	- Sao chép v, x, r  
ý thích 
 - Hiểu nghĩa một số từ khái quát chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần gũi (CS 63) Trò chuyện về “thời iêt”
	- Vận động theo nhạc Hòa bình cho bé 
 - Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao: Con vỏi con voi, 
	- Tạo hình từ vỏ hộp theo ý thích 
-  Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển).

	Chơi ngoài trời
	- Quan sát: Quan sát vườn cây
-Chơi vận động: - Bật qua vật cản 15 - 20cm. 
- Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong 10 giây. 
-Trò chơi dân gian: Ô ăn quan
-Chơi tự do: chơi đồ chơi ngoài trời, vẽ trên sân trường, xếp lá cây

	Chơi trong lớp
	-TC có luật: +Vi phạm luật chơi do không chú ý. 
+ Biết rủ bạn cùng chơi, chơi theo thỏa thuận.
+ Thẻ số, tranh ảnh thẻ lô tô.
+ Trò chơi “Tìm đường về nhà”
- TC xây dựng:+ Xem mô hình xây dựng là kết quả chung của nhóm.
- TC giả bộ có cốt chuyện: 
+Trò chơi phản ánh những sinh hoạt trong xã hội gần gũi với trẻ.
+Xem tranh ảnh.
- TC khác: 
- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.
Góc Đọc truyện:
- Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao
- Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định (CS 71) 
- Biết kể chuyện theo tranh (CS 85) theo đồ vật
- Kể có thay đổi một vài tình tiết
- Đóng được vai của nhân vật trong truyện
+Biết chủ động tìm bạn chơi và sáng tạo ra cách đọc truyện  theo ý thích.
Chơi tự do:
- Trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời: Bước qua chướng ngại vật , xếp lá , cát , nước , lá cây thang, cổng chui...

	Vệ sinh
	 + Trẻ thích được giúp cô vào giờ ăn, giờ ngủ.
 - Có một số thói quen, hành vi, kỹ năng tốt trong ăn  uống, sinh hoạt và
giữ gìn sức khỏe.

	Sinh hoạt chiều
	- Có một số hành vi như người đọc sách(CS 83) ( Phân biệt phần mở đầu, kết thúc
“đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới)
- Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh (CS 79)
- Thể hiện sự thích thú với sách (CS 80) 
-  “Đọc” theo truyện tranh đã biết (CS 84)
- Có hành vi giữ gìn, bảo vệ sách (CS 81) 
- Biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu tượng trong 
cuộc sống (CS 82) 
- Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái (CS 88) 
- Biết “viết” tên của bản thân theo cách của mình (CS 89) Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình. 


21/4 ĐẾN 25/4/2025
	Nội Dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Trò chuyên +
TD sáng
	-Trò chuyện về “thời tiết”;
Thể dục sáng 
- Tay:
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay,  kiễng  chân)
- Lưng, bụng, lườn:
+Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái.
- Chân:
+Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.
  - Đi và chạy: 
  + Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵ gối.

	Giờ Học
	- Bò qua 5 vòng
- Có hành vi bảo vệ môi trường nước trong sinh hoạt hàng ngày. (CS 57)

.
	- Sự khác biệt giữa ngày và đêm 
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
	- Chuyện “3 chú lợn con”
- Tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, không để thừa thức ăn

	- Nghe hát:Như có bác trong ngày vui đại thắng
-  Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận 
+ Mực vô hình từ nước chanh


	- Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm.
[bookmark: _GoBack]- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu

	Chơi ngoài trời
	- Quan sát: Bầu trời
-Chơi vận động: Kéo co, Cướp cờ 
-Trò chơi dân gian: Chạy tiếp sức .Trời nắng , trời mưa.
-Chơi tự do: Cát, nước, chơi với đồ chơi ngoài trời

	Chơi trong lớp
	TC có luật: Hành động chơi thành thạo với những trò chơi quen thuộc.
- TC xây dựng: Trẻ hình dung rõ ràng trước khi chơi: Tên gọi, cấu trúc, "Vật liệu xây dựng" sẽ sử dụng ...
- TC giả bộ có cốt chuyện: Trò chơi phản ánh những sinh hoạt trong xã hội gần gũi với trẻ.
- TC khác:
1.Góc Đọc truyện:
- Biết chia sẻ cùng bạn khi chơi.
2.Góc âm nhạc
- Biết chủ động trong việc chọn nhạc cụ và hóa trang biểu diển các bài hát đã học.
3.Góc chữviết
- Thực hiện các bài tập theo yêu cầu.
4.Góc tạo hình
- Biết giữ gìn sản phẩm làm ra.
5.Chơi tựdo:
- Trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời: cát , nước , lácây thang, cổng chui...

	Vệ sinh
	- Biết tự đi vệ sinh không cần người lớn giúp
 + Biết sử dụng giấy vệ sinh, xà bông rửa tay đúng cách

	Sinh hoạt chiều
	- Đặc điểm, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi ( các loại phương tiện  giao thông) 
Làm quen và biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc  sống biển  báo giao thông, đường cho người đi  bộ...  (CS 82) 
- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp  với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
- Nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình. (CS 103)
- Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày (số nhà,biển số xe,..)
Trò chuyện về ngày 30/4:
        







